
   

1 2 3 4 5 6 7 8

1 UBND phường Ngọc Hiệp 2 Văn hóa - Xã hội 2 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin 

truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín 

ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên.

Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin 

truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín 

ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên.

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân lực, 

Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm toán hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật.

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

2

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ NHA TRANG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

Tài chính - Kế toán 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở trình độ kế 

toán.

Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin 

truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín 

ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên.

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân lực, 

Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm toán hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Xây dựng, đô thị)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Xây 

dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Giao thông 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đô thị.

Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin 

truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín 

ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên.

4 UBND phường Phước Tiến 2

33 UBND phường Vĩnh Thọ



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

Tư pháp - Hộ tịch 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp luật trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch.

Tài chính - Kế toán 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở trình độ kế 

toán.

Tài chính - Kế toán 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở trình độ kế 

toán.

Tư pháp - Hộ tịch 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp luật trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch.

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân lực, 

Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm toán hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Địa chính, tài 

nguyên, môi trường)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Địa 

chính, Quản lý đất đai, Trắc địa, Quy hoạch, Quản lý môi 

trường, Tài nguyên hoặc các chuyên ngành khác phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực địa chính, môi 

trường

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân lực, 

Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm toán hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật.

2UBND phường Phước Hòa5

3UBND phường Vạn Thạnh6

2UBND phường Vạn Thắng7



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín 

ngưỡng, tôn giáo dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Xây dựng, đô thị)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Xây 

dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Giao thông 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đô thị.

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân lực, 

Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm toán hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật.

9 UBND phường Phước Long 1

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Xây dựng, đô thị)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Xây 

dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Giao thông 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đô thị.

10 UBND phường Lộc Thọ 1 Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học hoặc 

các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin 

truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín 

ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên.

3UBND phường Vĩnh Trường8



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

Tài chính - Kế toán 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở trình độ kế 

toán.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Địa chính, tài 

nguyên, môi trường)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Địa 

chính, Quản lý đất đai, Trắc địa, Quy hoạch, Quản lý môi 

trường, Tài nguyên hoặc các chuyên ngành khác phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực địa chính, môi 

trường

Văn hóa - Xã hội 2 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 

thông tin truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và 

thanh niên.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Xây dựng, đô thị)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Xây 

dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Giao thông 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đô thị

12

2UBND phường Phước Hải11

3UBND phường Tân Lập



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 

thông tin truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và 

thanh niên.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Địa chính, tài 

nguyên, môi trường)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Địa 

chính, Quản lý đất đai, Trắc địa, Quy hoạch, Quản lý môi 

trường, Tài nguyên hoặc các chuyên ngành khác phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực địa chính, môi 

trường

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân 

lực, Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm 

toán hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu 

nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải 

cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

13 UBND phường Vĩnh Hải 3



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

Tài chính - Kế toán 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở trình độ kế 

toán.

Tư pháp - Hộ tịch 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp luật trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Địa chính, tài 

nguyên, môi trường)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Địa 

chính, Quản lý đất đai, Trắc địa, Quy hoạch, Quản lý môi 

trường, Tài nguyên hoặc các chuyên ngành khác phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực địa chính, môi 

trường

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Xây dựng, đô thị)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Xây 

dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Giao thông 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đô thị

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân 

lực, Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm 

toán hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu 

nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải 

cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

5UBND phường Phước Tân14



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

15 UBND phường Vĩnh Hòa 1 Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 

thông tin truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và 

thanh niên.

Tài chính - Kế toán 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở trình độ kế 

toán.

Tư pháp - Hộ tịch 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp luật trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch.

Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 

thông tin truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và 

thanh niên.

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

(Lĩnh vực Xây dựng, đô thị)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Xây 

dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Giao thông 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đô thị

4UBND phường Xương Huân16



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

17 Xã Vĩnh Thái 1 Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 

thông tin truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và 

thanh niên.

Tư pháp - Hộ tịch 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp luật trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch.

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

(Lĩnh vực Địa chính, tài 

nguyên, môi trường)

1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Địa 

chính, Quản lý đất đai, Trắc địa, Quy hoạch, Quản lý môi 

trường, Tài nguyên, Nông nghiệp, Lâm nghiệp hoặc các 

chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực phát triển nông thôn, thủy lợi, địa chính, nông 

nghiệp và môi trường

Văn phòng - Thống kê 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị học, 

Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân 

lực, Luật, Xã hội học, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm 

toán hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu 

nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực văn phòng, thống kê, cải 

cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

UBND xã Vĩnh Lương18 3



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chúChức danh Chỉ tiêu 

Số lượng 

công chức 

cần tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Số TT Đơn vị

19 UBND xã Phước Đồng 1 Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc, gia đình, trẻ em và 

thanh niên.

20 UBND xã Vĩnh Phương 1 Tài chính - Kế toán 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở trình độ kế 

toán.

Tư pháp - Hộ tịch 1 12/12
Tốt nghiệp trung cấp luật trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch.

Văn hóa - Xã hội 1 12/12

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn 

hóa, Văn hóa – Thông tin, Báo chí – Tuyên truyền, Lịch sử, 

Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Xã hội học 

hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 

thông tin truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và 

thanh niên.

Tổng cộng: 47 47

21 UBND xã Vĩnh Ngọc 2


